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DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày      tháng 12  năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	A. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	1
	Thủ tục cải tạo rừng đối với các chủ rừng không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

	2
	Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với Khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

	3
	Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc Tỉnh

	4
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng do địa phương quản lý

	5
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với Khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

	6
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với Khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

	7
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với Khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.

	8
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý Khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

	9
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý Khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với Khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

	10
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý Khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với Khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

	11
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với Khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

	12
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh đối với đơn vị, tổ chức thuộc Tỉnh quản lý

	13
	Thủ tục xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp Tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính một Tỉnh).

	14
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang khác trên địa bàn Tỉnh

	15
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm Khu rừng đặc dụng do Tỉnh quản lý

	16
	Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức

	17
	Thủ tục giao rừng đối với tổ chức

	18
	Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền ubnd cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

	19
	Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản

	B. LĨNH VỰC THỦY LỢI

	20
	Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	21
	Thủ tục gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	II. SỞ CÔNG THƯƠNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	22
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

	23
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) không thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

	24
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

	III. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	A. LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH

	25
	Phê duyệt dự án

	26
	Phê duyệt điều chỉnh dự án

	27
	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

	28
	phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

	B. LĨNH VỰC HỢP TÁC ĐẦU TƯ

	29
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	30
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)

	31
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện )

	32
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tưcó điều kiện

	33
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	34
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	35
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	36
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

	37
	Quy trình thẩm tra cầp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

	38
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	39
	Quy trình đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	40
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	41
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	42
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

	43
	Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự ánthuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

	44
	Quy trình thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

	45
	Quy trình thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

	46
	Quy trình đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

	47
	Quy trình đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanhtrong giấy chứng nhận đầu tư

	48
	Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH 01 thành viên trở lên

	49
	Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

	50
	Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty TNHH thành công ty Cổ phần và ngược lại

	51
	Quy trình tạm ngừng thực hiện dự án

	52
	Quy trình giãn tiến độ thực hiện dự án

	53
	Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư

	54
	Quy trình thanh lý dự án đầu tư

	IV. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	55
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

	56
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

	57
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

	58
	Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

	59
	Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

	60
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

	61
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

	62
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

	63
	Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

	64
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

	65
	Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

	66
	Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

	67
	Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

	B. LĨNH VỰC KHOÁN SẢN

	68
	Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

	69
	Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

	70
	Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

	71
	Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

	72
	Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

	73
	Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

	74
	Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

	75
	Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

	76
	Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

	77
	Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

	78
	Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

	79
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

	80
	Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản rắn.

	81
	Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự an đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.

	D. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	82
	Thủ tục cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

	83
	Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

	84
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

	85
	Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản.

	86
	Thủ tục xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản.

	V. SỞ Y TẾ

	87
	Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh

	VI. SỞ TÀI CHÍNH

	88
	Xếp loại doanh nghiệp

	89
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

	90
	Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

	91
	Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

	92
	Phê duyệt giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

	93
	Xác định giá đất cụ thể đối với các dự án có giá trị trên 20 tỷ đồng (giao đất không thông qua đấu giá, thuê đất (1 lần, hàng năm), chuyển mục đích sử dụng đất.

	VII. SỞ TƯ PHÁP

	94
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

	95
	Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

	96
	Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

	97
	Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

	98
	Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

	99
	Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

	100
	Thủ tục thành lập Văn phòng Công chứng (do 01 Công chứng viên thành lập)

	101
	Thủ tục thành lập Văn phòng Công chứng (do 02 Công chứng viên thành lập)

	102
	Thủ tục thành lập Phòng Công chứng

	103
	Thủ tục giải thể Phòng Công chứng

	104
	Thủ tục chuyển đồi loại hình Văn phòng Công chứng

	105
	Thủ tục thành lập Văn phòng Giám định viên tư pháp

	106
	Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp.

	107
	Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

	108
	Thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép thành lập Đoàn Luật sư

	109
	Thủ tục đăng ký giải thể Đoàn Luật sư

	VIII. SỞ NGOẠI VỤ

	110
	Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

	111
	Thủ tục cho phép đón Đoàn vào.

	112
	Thủ tục cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh Tây Ninh.

	113
	Cử đoàn ra thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

	114
	Cử đoàn ra thuộc diện địa phương, đơn vị quản lý:

	IX. SỞ NỘI VỤ

	115
	Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	116
	Chia tách; hợp nhất; sáp nhập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	117
	Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	118
	Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	119
	Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	120
	Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	121
	Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	122
	Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	123
	Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	124
	Tự giải thể  đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	125
	Thành lập tổ chức sự nghiệp Nhà nước có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	126
	Thành lập lại tổ chức sự nghiệp Nhà nước có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	127
	Giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN TÔN GIÁO

	128
	Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	129
	Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

	130
	Chấp thuận chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

	131
	Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

	132
	Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	133
	Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	134
	Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

	135
	Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

	136
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

	137
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

	138
	Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo

	139
	Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	140
	Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

	141
	Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.

	142
	Chấp thuận đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

	143
	Chấp thuận việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam của người nước ngoài

	144
	Tiếp nhận đăng ký người đi học ở ngước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

	145
	Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh

	146
	Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

	147
	Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh

	148
	Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

	149
	Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

	150
	Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

	151
	Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích đột xuất

	152
	Thủ tục xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

	153
	Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích  đối ngoại

	154
	Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

	X. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	155
	Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh

	156
	Thủ tục Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh

	157
	Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

	158
	Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

	159
	Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	160
	Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	161
	Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	162
	Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

	163
	Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

	164
	Thủ tục thay đổi tên cơ sở, trụ sở hoặc quy chế hoạt động của  cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp tỉnh

	165
	Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	166
	Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề tư thục trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	167
	Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	168
	Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề  tư thục trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	169
	Thủ tục chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

	170
	Thủ tục giải thế trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

	171
	Thủ tục đăng ký làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ/ năm

	XI. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	172
	Quy trình công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

	173
	Quy trình công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

	174
	Quy trình công nhận trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp đạt chuẩn Quốc gia

	175
	Quy trình cử tuyển vào đại học, cao đẳng

	XII. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

	176
	Cấp giấy phép cho đối tượng địa phương mời tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

	177
	Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

	178
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu tại địa phương

	179
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

	180
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

	181
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

	182
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billiards & snooker

	183
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi lặn

	184
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

	185
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

	186
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

	187
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

	188
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

	189
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

	190
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh

	191
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

	192
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

	193
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

	194
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

	195
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

	196
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo
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